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NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một Điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP
ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung

của Luật bưu chính
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính (sau đây gọi là Nghị định số 47/2011/NĐ-CP) như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

 “Điều 3. Thẩm tra dự án đầu tư 
1. Dự án có vốn đầu tư nước ngoài phải được lấy ý kiến thẩm tra trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Sở Thông tin và Truyền thông đối với các dự án đầu tư cung ứng dịch vụ bưu chính trên phạm vi nội tỉnh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các dự án đầu tư cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế.”
2. Sửa đổi tên Chương 3 như sau: “CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:
“Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc; gồm:
a) Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I);

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
c) Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

d) Phương án kinh doanh;

đ) Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;

e) Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

g) Bảng giá cước dịch vụ bưu chính;

h) Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng;

i) Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại;

k) Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

l) Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài còn hiệu lực quy định tại điểm k khoản 1 Điều này.

2. Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:
a) Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;

b) Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;

c) Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;

d) Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;

đ) Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);

e) Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính.”
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:

a) Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);

b) Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 6 Nghị định này.”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:
a) Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);
b) Bản sao văn bản chấp thuận đăng ký nhượng quyền thương mại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao, đối với trường hợp nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;
c) Bản sao giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
d) Hợp đồng với đối tác nước ngoài;
đ) Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài còn hiệu lực;
e) Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 6 Nghị định này.”
5. Sửa đổi Điều 8 như sau:
“Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
1. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính hoặc doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính quy định tại Điều 9 Nghị định này và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ.

Việc thông báo hoạt động bưu chính tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không được yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.
3. Kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này, việc cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện trong thời hạn sau đây:

a) 15 ngày làm việc, đối với việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính;

b) 10 ngày làm việc, đối với việc thẩm tra và cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

4. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính chưa đáp ứng quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính gửi thông báo 01 lần cho doanh nghiệp, tổ chức về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung qua hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 
5. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. 
Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính dừng giải quyết hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, tổ chức qua hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ.

6. Trường hợp từ chối cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thì trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính phải thông báo bằng văn bản qua hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.
7. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình của doanh nghiệp, tổ chức về nội dung nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều này không được tính vào thời gian giải quyết thủ tục theo quy định tại khoản 3 Điều này.
8. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện trực tiếp hoặc qua đường                 bưu chính.”
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:
“Điều 9. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép bưu chính; cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
1. Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền:

a) Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh;

b) Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính trong phạm vi nội tỉnh và trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền:

a) Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế;

b) Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế và các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e, h khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính.

3. Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế đồng thời có giá trị cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.”
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:
“1. Doanh nghiệp, tổ chức phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính, xác nhận thông báo hoạt động bưu chính lần gần nhất một trong các nội dung sau đây:
a) Tên doanh nghiệp; 
b) Người đại diện theo pháp luật;

c) Địa chỉ trụ sở chính; 
c) Số điện thoại liên lạc của doanh nghiệp; 
d) Giá cước dịch vụ bưu chính; 
đ) Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ; 
e) Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ; 
g) Các quy định liên quan đến khiếu nại, bồi thường thiệt hại.”
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:
“Điều 11. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
1. Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp, tổ chức phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Cơ quan đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính là cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

3. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính gồm:

a) Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục IV);

b) Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính có trách nhiệm thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính phải có thông báo bằng văn bản qua hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, tổ chức và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

5. Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thì doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính mới.

6. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.”
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn gồm:

a) Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V);

b) Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;

c) Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;

d) Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 6 Nghị định này, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.”
b) Bổ sung khoản 2a như sau:
“2a. Việc nộp hồ sơ cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được thực hiện trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được thực hiện trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.”
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:
“Điều 13. Cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo

1. Trường hợp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu được cấp lại thì doanh nghiệp, tổ chức phải lập và nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V) đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp lại các văn bản này cho doanh nghiệp.

3. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được được thực hiện trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

4. Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được cấp lại là bản sao từ bản gốc được quản lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.”
12. Bổ sung Điều 13a như sau:
“Điều 13a. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép bưu chính
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm của doanh nghiệp thuộc một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật bưu chính và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính để giải trình và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan.
2. Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đã được thông báo quy định tại khoản 1 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không đến giải trình hoặc nội dung giải trình không phù hợp và có đủ căn cứ để thu hồi giấy phép bưu chính thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính ban hành quyết định thu hồi giấy phép.
4. Quyết định thu hồi giấy phép phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính và thông báo tới các cơ quan sau đây:

a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
b) Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với việc thu hồi giấy phép nội tỉnh);

c) Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (đối với việc thu hồi giấy phép liên tỉnh, quốc tế.”
13. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:
“Điều 14. Phí 
1. Doanh nghiệp, tổ chức được cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

2. Mức phí, việc quản lý và sử dụng phí cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.”
14. Bổ sung Điều 15a như sau:
“Điều 15a. Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính 

1. Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính (bằng văn bản giấy hoặc điện tử) sử dụng trong quá trình cung ứng dịch vụ bưu chính phải thống nhất với mẫu hợp đồng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính, cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính hoặc mẫu hợp đồng đã thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

2. Trường hợp doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và người gửi ký kết những thỏa thuận khác có liên quan đến hợp đồng thì các thỏa thuận này được coi là một phần không tách rời của hợp đồng.”
15. Bổ sung Điều 15b như sau:
“Điều 15b. Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính điện tử 
1. Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính điện tử (sau đây gọi là hợp đồng điện tử) được thực hiện theo quy định tại Nghị định này và pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính sử dụng hợp đồng điện tử phải bảo đảm giao diện phần mềm cung cấp cho người sử dụng dịch vụ bưu chính thể hiện đầy đủ các thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp hoặc mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù, các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp; 
b) Số điện thoại của doanh nghiệp để liên hệ trong trường hợp khẩn cấp;
c) Các nội dung chính theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật bưu chính.
3. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu hợp đồng điện tử tối thiểu 05 năm và cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc trong các trường hợp được pháp luật cho phép.
4. Chữ ký điện tử hoặc hành vi xác nhận chấp thuận giao kết hợp đồng điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.” 

16. Bổ sung Điều 15c như sau:
“Điều 15c. Chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi, chứng từ chứng minh việc gửi

1. Chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và người gửi có giá trị pháp lý như hợp đồng giao kết bằng văn bản giữa các bên khi đáp ứng các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Luật bưu chính.

2. Chứng từ điện tử xác nhận việc chấp nhận bưu gửi, chứng từ điện tử chứng minh việc gửi được thực hiện theo quy định tại Nghị định này và pháp luật khác có liên quan.

3. Chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

a) Số hiệu, ký hiệu đặc thù của bưu gửi theo quy định của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ;

b) Dấu hiệu xác nhận của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ;

c) Thời điểm chấp nhận bưu gửi.”
17. Bổ sung Điều 15d như sau:
“Điều 15d. Thông tin xác định thời gian, địa điểm chấp nhận bưu gửi

1. Thông tin xác định thời gian, địa điểm chấp nhận bưu gửi được thể hiện bằng các hình thức sau:

a) Đóng dấu ngày;

b) Viết tay;

c) In;

d) Gắn hoặc dán nhãn.

2. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của các thông tin về thời gian, địa điểm chấp nhận bưu gửi so với thời gian, địa điểm chấp nhận thực tế của bưu gửi.”
18. Bổ sung Điều 15đ như sau:
“Điều 15đ. Thông tin về dịch vụ bưu chính

1. Trước khi cung cấp dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin về dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ.

2. Thông tin về dịch vụ bưu chính bao gồm những nội dung sau:

a) Loại dịch vụ;

b) Chất lượng dịch vụ;

c) Giá cước dịch vụ;

d) Nguyên tắc bồi thường thiệt hại;

đ) Mức bồi thường thiệt hại;

e) Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;

g) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ bưu chính;

h) Những thông tin khác liên quan.”
19. Bổ sung Điều 15e như sau:
“Điều 15e. Thông tin về bưu gửi 

1. Trước khi sử dụng dịch vụ bưu chính, người sử dụng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin về bưu gửi cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

2. Thông tin về bưu gửi bao gồm những nội dung sau:

a) Nội dung gói, kiện hàng hóa;
b) Giấy phép chuyên ngành, giấy chứng nhận hoặc các điều kiện để bảo đảm hàng hóa được lưu thông hoặc được kinh doanh;
c) Hóa đơn đối với loại hàng hóa thương mại phải có hóa đơn theo quy định của pháp luật hoặc các văn bản, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại.”
20. Bổ sung Điều 15g như sau:
“Điều 15g. “Thông báo giá cước dịch vụ bưu chính

1. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính (bao gồm cả các đại lý, tổng đại lý có quyền quyết định giá và điều chỉnh giá dịch vụ bưu chính mà mình làm đại lý) phải thực hiện thông báo giá cước các dịch vụ bưu chính áp dụng cho các nhóm đối tượng khách hàng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính trước khi định giá, điều chỉnh giá ít nhất 05 ngày.

2. Việc thông báo giá cước dịch vụ bưu chính được thực hiện qua hệ thống thông báo trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc thông báo giá cước qua hệ thống trực tuyến.

3. Trường hợp doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có chính sách khuyến mại, giảm giá hay chiết khấu đối với các nhóm đối tượng khách hàng thì ghi rõ trong thông báo giá cước, nêu rõ các nhóm đối tượng khách hàng và mức khuyến mại, giảm giá hay chiết khấu.

4. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính:

a) Có quyền công bố, công khai, sử dụng giá cước do doanh nghiệp thông báo vào mục đích phân tích, tổng hợp, dự báo biến động giá cả thị trường và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá; kiểm tra các yếu tố hình thành giá; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật khi cần thiết;

b) Có quyền rà soát nội dung thông báo giá cước do doanh nghiệp thông báo bao gồm rà soát về ngày thực hiện giá cước thông báo, giá cước thông báo, phần giải trình lý do điều chỉnh giá; yêu cầu các doanh nghiệp đã thực hiện thông báo giá cước báo cáo về biến động của yếu tố hình thành giá trong trường hợp cần thiết để phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá, giám sát, kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật;

c) Có trách nhiệm bảo mật thông tin về giá cước theo quy định của pháp luật đối với giá cước mà doanh nghiệp thông báo nhưng chưa có hiệu lực thực hiện.

5. Quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính:

a) Có quyền cung ứng dịch vụ theo giá cước đã thông báo kể từ ngày có hiệu lực thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 15g;

b) Có trách nhiệm thực hiện thông báo giá cước theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của giá cước thông báo phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá; chấp hành báo cáo về giá cước thông báo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính để phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá, giám sát, kiểm tra, thanh tra; chấp hành việc kiểm tra (bao gồm kiểm tra yếu tố hình thành giá), thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

c) Không được áp dụng giá cước thông báo trước ngày thực hiện thông báo giá cước theo quy định tại khoản 1 Điều 15g;

d) Có trách nhiệm thực hiện công khai thông tin về giá cước đã thông báo; thông báo cho cơ quan có thẩm quyền nếu thay đổi thời gian bắt đầu áp dụng giá cước đã thông báo; công khai, niêm yết trong toàn hệ thống phân phối (nếu có); thực hiện đúng giá cước đã thông báo;

đ) Có trách nhiệm chấp hành các hình thức xử lý về thông báo giá theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.”
21. Bổ sung Điều 15h như sau:
“Điều 15h. Niêm yết giá cước dịch vụ bưu chính
1. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phải niêm yết công khai giá cước dịch vụ bưu chính bằng Đồng Việt Nam, bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng tại điểm phục vụ bưu chính và các hình thức thích hợp khác để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của người sử dụng dịch vụ bưu chính. 
2. Giá cước dịch vụ bưu chính được niêm yết phải thống nhất với giá cước mà doanh nghiệp thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động.”
22. Bổ sung Điều 15i như sau:
“Điều 15i. Khuyến mại, giảm giá cước trong cung ứng dịch vụ bưu chính

1. Mức giá trị vật chất dùng để khuyến mại, giảm giá cước cho một đơn vị dịch vụ bưu chính không được vượt quá 50% giá cước mà doanh nghiệp đã thông báo, niêm yết đối với đơn vị dịch vụ bưu chính được khuyến mại đó, trừ trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định của pháp luật về thương mại.

2. Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; cung ứng dịch vụ không thu tiền; tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua dịch vụ mà khách hàng thực hiện; giảm giá cước đối với một loại dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm.
3. Tổng thời gian thực hiện khuyến mại quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm thời gian thực hiện khuyến mại của các chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá cước trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”
23. Bổ sung Điều 15k như sau:
 “Điều 15k. Kiểm tra yếu tố hình thành giá cước
1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Tài chính) kiểm tra yếu tố hình thành giá khi giá cước dịch vụ bưu chính có biến động bất thường theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Giá cước dịch vụ bưu chính có biến động bất thường gồm các trường hợp giá cước dịch vụ tăng quá cao hoặc giá cước dịch vụ giảm quá thấp bất hợp lý khi các yếu tố hình thành giá cước không thay đổi lớn hoặc trong trường hợp khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hoả hoạn, dịch bệnh.

3. Trình tự kiểm tra yếu tố hình thành giá cước:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi đến doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thông báo việc kiểm tra yếu tố hình thành giá cước và yêu cầu cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ kiểm tra yếu tố hình thành giá cước; 
b) Tiến hành kiểm tra yếu tố hình thành giá cước;

c) Thông báo kết luận kiểm tra yếu tố hình thành giá cước.

4. Thời hạn kiểm tra các yếu tố hình thành giá cước:

a) Thời hạn một lần kiểm tra tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Thông tin và Truyền thông ra văn bản quyết định kiểm tra các yếu tố hình thành giá cước. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian kiểm tra thì Bộ Thông tin và Truyền thông phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được kiểm tra; thời hạn kiểm tra kéo dài không quá 15 ngày làm việc;

b) Trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra các yếu tố hình thành giá cước, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm ban hành và gửi văn bản thông báo kết luận kiểm tra đến doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và các cơ quan liên quan.

5. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình kiểm tra yếu tố hình thành giá cước và cung cấp các tài liệu phục vụ kiểm tra yếu tố hình thành giá cước sau đây:

a) Phương án tính giá cước dịch vụ được lập theo phương pháp định giá chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoặc theo phương pháp định giá phù hợp do doanh nghiệp tự thực hiện; các tài liệu, sổ sách, chứng từ phục vụ việc lập phương án giá cước (bản chính hoặc bảo sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);

b) Tình hình lưu chuyển hàng hóa (tồn kho đầu năm, đầu quý, đầu tháng; nhập và xuất trong năm, trong quý, trong tháng; tồn kho cuối năm, cuối quý, cuối tháng) và cung ứng dịch vụ;

c) Báo cáo tài chính có kiểm toán của năm liên quan đến việc kiểm tra các yếu tố hình thành giá cước;

d) Tài liệu khác liên quan đến nội dung kiểm tra các yếu tố hình thành giá cước.”
24. Bổ sung Điều 15l


“Điều 15l. Kết nối vào mạng bưu chính công cộng

Doanh nghiệp bưu chính của Nhà nước được chỉ định duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng có nghĩa vụ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính khác được kết nối vào mạng bưu chính công cộng trên cơ sở hợp đồng.

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc kết nối vào mạng bưu chính công cộng.”
25. Bổ sung Điều 15m như sau:
“Điều 15m. Báo cáo bưu chính

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo bưu chính định kỳ hoặc đột xuất.

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về báo cáo bưu chính.”
26. Bổ sung Điều 25a như sau:
“Điều 25a. Bồi thường thiệt hại trên cơ sở thiệt hại thực tế

1. Bồi thường thiệt hại trên cơ sở thiệt hại thực tế là bồi thường theo mức khối lượng bưu gửi thực tế đã bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi một phần.

2. Khối lượng bưu gửi thực tế bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi một phần được xác định trên cơ sở phần khối lượng còn lại của bưu gửi so với khối lượng toàn bộ của bưu gửi khi chấp nhận.

3. Người yêu cầu bồi thường có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan làm cơ sở ban đầu để xác định thiệt hại thực tế của bưu gửi.”
27. Bổ sung Điều 25b như sau:
“25b. Quy đổi tỷ giá hối đoái
1. Tỷ giá hối đoái của SDR với Đô la Mỹ được công bố theo ngày trên trang thông tin điện tử của Quỹ tiền tệ quốc tế theo địa chỉ http://www.imf.org.

2. Tỷ giá hối đoái của Đô la Mỹ với Đồng Việt Nam được áp dụng theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.”
28. Bổ sung Điều 25c như sau:
“25c. Văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại
1. Việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải được lập thành văn bản và do bên có trách nhiệm bồi thường lập.

2. Văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm các nội dung chính sau:

a) Thông tin về bưu gửi, người gửi, người nhận;

b) Địa điểm, ngày, tháng, năm chấp nhận bưu gửi;

c) Lý do bồi thường thiệt hại;

d) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

đ) Mức bồi thường thiệt hại;

e) Phương thức thực hiện bồi thường thiệt hại;

g) Thời hạn thực hiện bồi thường thiệt hại.”
29. Bổ sung Điều 25d như sau:
“Điều 25d. Bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính quốc tế
Việc bồi thường thiệt hại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính quốc tế được thực hiện theo các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và người gửi, và phải phù hợp với các quy định của Việt Nam về bồi thường thiệt hại trong hoạt động bưu chính.”
30. Thay thế các phụ lục sau đây:

a) Thay thế Phụ lục I

b) Thay thế Phụ lục II

c) Thay thế Phụ lục III

d) Thay thế Phụ lục IV

đ) Thay thế Phụ lục V

e) Thay thế Phụ lục VI
f) Thay thế Phụ lục VII

g) Bãi bỏ Phụ lục IX

h) Bãi bỏ Phụ lục X
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2021.
2. Nghị định này bãi bỏ Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.
3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này.
4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, ….
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG




Phạm Minh Chính




“PHỤ LỤC I

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số        /20…./NĐ-CP ngày     tháng     năm       của Chính phủ)

	(Tên doanh nghiệp)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……….
	……….., ngày …..  tháng ….. năm …..


 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan cấp giấy phép).

Căn cứ Luật bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số …../20…../NĐ-CP ................................................................. ;

(Tên doanh nghiệp) ……… đề nghị (cơ quan cấp giấy phép) ……… cấp giấy phép bưu chính với các nội dung sau:

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ghi bằng chữ in hoa) ....................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): .....................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp):

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …….. do ……. cấp ngày …………………………… tại .....................................................................................
4. Vốn điều lệ: ...........................................................................................................................
5. Điện thoại: ………………………… Fax: .......................................................................
6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ...............................................
7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên ………………………………….. Chức vụ: ..................................

Số định danh cá nhân:...............................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................
Điện thoại: …………………………… E-mail: ...........................
8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: .................................................Chức vụ: ......................................................................
Số định danh cá nhân:...............................................................................................................

Điện thoại: .................................................... E-mail: ..............................................................
Phần 2. Mô tả tóm tắt về dịch vụ

1. Loại dịch vụ đề nghị cấp phép: .............................................................................................

2. Phạm vi cung ứng dịch vụ: ....................................................................................................

3. Phương thức cung ứng dịch vụ: ............................................................................................

Phần 3. Thời hạn đề nghị cấp phép

Thời hạn đề nghị cấp phép: ....................... năm

Phần 4. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

Phần 5. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy phép bưu chính, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính.

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


 

“PHỤ LỤC II

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số        /20…./NĐ-CP ngày     tháng     năm       của Chính phủ)

	(Tên tổ chức, doanh nghiệp)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……….
	……….., ngày …..  tháng ….. năm …..
	


 

THÔNG BÁO
HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan xác nhận thông báo hoạt động bưu chính)

Căn cứ Luật bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số …../20…../NĐ-CP 
................................................................... ;

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) thông báo hoạt động bưu chính theo các nội dung sau:

Phần 1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập, ghi bằng chữ in hoa

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập): 

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập): 

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập):

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập số: ......................................  do ...............................................  cấp ngày ..................................  tại 

4. Vốn điều lệ: 

5. Điện thoại: .......................................................... Fax: ........................................................

6. Website (nếu có............................................................E-mail: 

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: 

Chức vụ: 

Số định danh cá nhân:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Điện thoại: ..................................................E-mail: 

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: 

Chức vụ: 

Số định danh cá nhân:

Điện thoại: ............................................... E-mail: 

Phần 2. Mô tả tóm tắt về dịch vụ/ hoạt động bưu chính

1. Loại dịch vụ/hoạt động bưu chính:

2. Phạm vi cung ứng dịch vụ/hoạt động bưu chính:

3. Phương thức cung ứng dịch vụ/hoạt động bưu chính:

4. Thời điểm bắt đầu triển khai cung ứng dịch vụ/hoạt động bưu chính:

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. 

2. 

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong văn bản thông báo này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)


 

“PHỤ LỤC III

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số        /20…./NĐ-CP ngày     tháng     năm       của Chính phủ)

	(Tên tổ chức, doanh nghiệp)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……….
	……….., ngày …..  tháng ….. năm …..


 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/

VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan đã cấp giấy phép, xác nhận thông báo).

Phần 1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập, ghi bằng chữ in hoa)

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập):  

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập):

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập):

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập số: ....................................... do.......................................cấp ngày ...............................tại

4. Vốn điều lệ: 

5. Điện thoại: ................................................... Fax: 

6. Website (nếu có) ................................................... E-mail: 

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: 

Chức vụ: 

Số định danh cá nhân:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Điện thoại: ..................................................... E-mail: .............................................................

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên 

Chức vụ: 

Số định danh cá nhân:

Điện thoại: ................................................... E-mail: 
.
Phần 2. Nội dung thay đổi

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) thông báo một số nội dung thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính/xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã cấp như sau:

Nội dung thay đổi: 

Lý do thay đổi: 

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. 

2. 

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong giấy thông báo này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)”


 

 “PHỤ LỤC IV

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/ VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số        /20…./NĐ-CP ngày     tháng     năm       của Chính phủ)

	(Tên doanh nghiệp)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……….
	……….., ngày …..  tháng ….. năm …..


 

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
Kính gửi:... (tên cơ quan đã cấp giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính).

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp):
  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp):

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp):

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ........................................ do ........................................ cấp ngày …………………………… tại …………..
4. Vốn điều lệ: 

5. Điện thoại: ................................................... Fax: 

6. Website (nếu có) ................................................ E-mail: 

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: 

Chức vụ: 

Số định danh cá nhân:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Điện thoại: ................................................. E-mail: 

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: 
 
Chức vụ: 

Số định danh cá nhân:

Điện thoại: ................................................ E-mail: 

Phần 2. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung

(Tên doanh nghiệp) đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính theo các nội dung sau:

Nội dung sửa đổi, bổ sung: 

Lý do sửa đổi, bổ sung: 

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1

2. 

Phần 4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong Giấy đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)”


 

“PHỤ LỤC V

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/

VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số        /20…./NĐ-CP ngày     tháng     năm       của Chính phủ)
	(Tên tổ chức, doanh nghiệp)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……….
	……….., ngày …..  tháng ….. năm …..


 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/

VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH


Kính gửi: …………………… (tên cơ quan đã cấp giấy phép, xác nhận thông báo).

Phần 1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập, ghi bằng chữ in hoa): 

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập): 

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập): 

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập):

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập số: ................................... do .................................... cấp ngày ................................... tại 

4. Vốn điều lệ: 

5. Điện thoại: ............................................ Fax: 

6. Website (nếu có) ............................................ E-mail: 

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: 

Chức vụ: 

Số định danh cá nhân: 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Điện thoại: ................................................. E-mail:

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: 

Chức vụ: 

Số định danh cá nhân:

Điện thoại: ................................................. E-mail:


Phần 2. Nội dung đề nghị cấp lại

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính với lý do như sau: .............................................................................
Phần 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. 

2. 

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong giấy đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)”


“PHỤ LỤC VII

MẪU GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số        /20…./NĐ-CP ngày     tháng     năm       của Chính phủ)
	(Cơ quan cấp giấy phép bưu chính)
-------

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


	Số: ……….

	……….., ngày …..  tháng ….. năm …..



	 

GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20 … của Chính phủ;

Căn cứ …………………………………………………………………………………………;
Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính của (tên doanh nghiệp);

Theo đề nghị của ………………………………………………………………………………
(THẨM QUYỀN BAN HÀNH)

Điều 1. Cho phép (tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt)

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ……………………………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………….. ngày ……….. tháng ….. năm ……….. do …………………..….. cấp.

Địa chỉ trụ sở chính:

Cung ứng dịch vụ bưu chính với các nội dung sau:

1. Loại hình dịch vụ: …………………………………………………………
2. Phạm vi cung ứng dịch vụ: ……………………………………………………………
3. Giá cước: …………………………………………………..............…………

Mức giá cước này có thể được Bộ Thông tin và Truyền thông điều chỉnh trong từng thời kỳ.

4. Tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ:

Thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ thư.

Điều 2. Ngoài các quy định tại Điều 1, (tên doanh nghiệp) có nghĩa vụ:

1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ.

2. Bảo đảm an toàn và an ninh thông tin đối với dịch vụ thư; thực hiện các quy định và chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn và an ninh thông tin đối với dịch vụ thư.

3. Báo cáo định kỳ theo quy định và theo yêu cầu của (cơ quan cấp giấy phép bưu chính).

4. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ trong trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác để vận chuyển và phát thư mà (tên doanh nghiệp) đã chấp nhận của người gửi.

6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày …………….., trừ trường hợp bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này được lập thành 02 bản gốc; 01 bản cấp cho (tên doanh nghiệp); 01 bản lưu tại (cơ quan cấp giấy phép bưu chính) và sao gửi cơ quan cấp đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.

 

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




 
“PHỤ LỤC VIII

MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số        /20…./NĐ-CP ngày     tháng     năm       của Chính phủ)
	(Cơ quan xác nhận thông báo)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……../XN-(tên viết tắt của cơ quan xác nhận thông báo)
	……….., ngày …..  tháng ….. năm …..


 

VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH

(THẨM QUYỀN BAN HÀNH)

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định …/20../NĐ-CP ngày … tháng … năm 20 …… của Chính phủ về …;

Căn cứ 

Xét hồ sơ thông báo hoạt động bưu chính của (tên tổ chức, doanh nghiệp),

Xác nhận:

1. Đã nhận được đầy đủ hồ sơ thông báo hoạt động bưu chính của (tên tổ chức, doanh nghiệp), được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy phép thành lập số: ………….…….. ngày…..….. tháng ….….. năm ….….. do …….... (tên của cơ quan) ……….. cấp, có trụ sở chính tại 

2. Các nội dung trong hồ sơ thông báo hoạt động bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

- Loại dịch vụ/hoạt động bưu chính:

- Phạm vi cung ứng dịch vụ/hoạt động bưu chính:

- Phương thức cung ứng dịch vụ/hoạt động bưu chính:

- Thời điểm bắt đầu triển khai hoạt động cung ứng dịch vụ/hoạt động bưu chính:…”
DỰ THẢO 02
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